
BỆNH VIỆN E TRUNG TÂM TIM MẠCH Só: 287 TTTM  

V/v mời báo giá  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

-  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp  
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023  

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E đang xây dựng kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp hóa chất, bông băng gạc năm 2023 phục vụ hoạt động khám 
chữa bệnh của Trung tâm. Danh mục theo Phụ lục đính kèm.  
Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vui lòng báo giá theo mẫu:  
bỗ sung lần 1  
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Quý đơn vị vui lòng cung cấp các tài liệu sau:  
- Báo giá bản dấu đỏ công ty  

- Quyết định trúng thầu mới nhất (nếu có)  

- Hóa đơn bán hàng cho các cơ sở y tế (nếu có)  
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Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ ngày 10/04/2023  
Địa chỉ nhận báo giá: DS Hiền (điện thoại: 098 134 9727), Bộ phận 
Dược, Phòng 6.09 Nhà H, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, 89 Trần 
Cung, Cầu Giấy, Hà Nội  
Các tài liệu xin gửi bản mềm qua Zalo DS Hiền (ĐT: 098 134 9727) hoặc email: 
duoc@trungtamtimmach.vn  
Trân trọng cảm ơn.  

Nơi nhận:  

-  

Như kính gửi;  
Phòng CTXH BVE,  
Lưu VT, Dược.  
Y  

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH */TRUNG TÂM * TIM MACH  

ỞỆNH Phan Thảo Nguyên  
  هد
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Phụ lục:  

STT  

Tên mặt hàng  

1  

Dung dịch diệt khuẩn tường, sàn nhà dùng  
DANH MỤC HÓA CHẤT, BÔNG BĂNG GẠC MỜI BÁO GIÁ 
(Kèm theo công văn số: 287 /TTTM ngày 27  
tháng 3 năm 2023)  

Thành phần chính (hoặc tương tự)  

Didecyldimethylammonium chloride +  
Đơn vị  
Quy cách đóng gói  
tính  

trong y tế  
y  

N, N Bis (3 Aminopropyl)  
Can  
5 lít/can  
Dodecylamine  

2  

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, thủ thuật dùng trong y  
té  
Chlorhexidine Gluconate 2%  
Can  
5 lít/can  

3  



trong y  

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, thủ thuật dùng  
té  
Chlorhexidine digluconate 2%  
Can  
5 lít/can  

MACH  
4  

Dung dịch rửa tay sát khuẩn, thủ thuật dùng trong y tế  
Chlorhexidine Gluconate 4%  
Can  
5 lit/can  
VIÊN  

5  

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong y tế  
Ethanol, Iso Propanol, Chlorhexidine digluconate  
Chai  
500 ml/chai  

6  

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong y té  
Ethanol, Iso Propanol, Chlorhexidine digluconate  
Can  

5 Lít/ Can  

3  

STT  

Tên mặt hàng  
Thành phần chính (hoặc tương tự)  

Đơn vị  
Quy cách đóng gói  
tính  

7  

Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn các dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ 
không chịu  
Didecyldimethylammonium chloride +  
Can  
5 lít/can  
Chlorhexidine digluconate  



nhiệt và dụng cụ nội soi  

Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn các dụng | 
Didecyldimethylammonium chloride +  
8  

cụ nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ không chịu nhiệt và dụng cụ nội soi  
Can  
5 lít/can  

9  

10  

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế, phẫu thuật, thiết bị y tế, dụng cụ nội 
soi và các dụng cụ không chịu nhiệt  

Viên sủi khử khuẩn chất thải y tế (máu, dịch... trên dụng cụ y tế và ngoài 
môi trường), khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế, khử khuẩn bề mặt tường, sàn, 
môi trường trong y  
té  
Poly Hexamethylenebiguanide hydrochloride  

Ortho-phthalaldehyde 0,55%  
Can  
5 lít/ can  

Sodium Dichloroisocyanurate  
Viên  

2,5g/ viên x 100 viên/hộp  

11  

Vôi soda dùng trong y tế  
Sofnolime (Vôi soda)  
Can  

4,5kg/can  
12  



Oxy già 3%  
Oxy già 3%  
Lọ  
Lọ 100ml  
13  

Dầu Parafin  
Dầu Parafin  

Ống  
5ml/ống  
14  

Băng chun 7,5cm x 4,5m  
Băng chun 7,5cm x 4,5m  
Cuộn  
7,5cmx4,5m/ cuộn  
15  

Băng keo có gạc vô trùng 53 x 70mm  
Băng keo có gạc vô trùng 53 x 70mm  
Miếng  
53x70mm/ miếng  

A  
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